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PHỤ LỤC XI
Sửa đổi quy hoạch hệ thống đường huyện của thành phố Long Khánh

(Kèm theo Nghị quyết số 202/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài
(km)
	Chiều rộng
 (m)
	Cấp 
	Lộ 
giới
	2016-2020
	2021-2025
	2026-2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Mặt
	Nền
	
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Xuân Lập-Hàng Gòn
	QL.1 xã Xuân Lập
	Đường QL.56 - Đồi Rìu
	13,7
	9,0
	12,0
	III
	32
	
	
	0,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1
	QL.1 
xã Xuân Lập
	Km0+800
	
	Đường đô thị
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	
	
	
	

	 
	Đoạn 2
	Km0+800
	Đường sắt Bắc -Nam
	
	9,0
	12,0
	III
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	0,0
	
	
	

	 
	Đoạn 3
	Đường sắt Bắc -Nam
	Km11+700
	
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	0,0
	
	
	

	 
	Đoạn 4
	Km11+700
	Đường QL.56 - Đồi Rìu
	
	7,0
	9,0
	IV
	32
	2,0
	
	6,0
	
	
	0,0
	
	
	

	2
	Đường QL.56 -Đồi Rìu
	QL.56
	Đường Xuân Lập - Hàng Gòn
	4,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	4,0
	
	12,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đường Lê Hồng Phong
	QL.1 huyện Xuân Lộc
	QL.1 xã Xuân Tân
	1,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đường Bàu Trâm - Long Khánh
	Ranh huyện Xuân Lộc
	Đường Điểu Xiển
	5,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	5,7
	
	9,4
	Duy tu bảo dưỡng
	5,7
	
	17,1

	5
	Đường Cua Heo - Bình Lộc
	Cua Heo
	UBND xã Bình Lộc
	4,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	
	0,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 1 (đường Lê A)
	Cua Heo
	Cầu Bình Lộc
	
	Đường đô thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Đoạn 2
	Cầu Bình Lộc
	UBND xã Bình Lộc
	
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	0,0
	
	
	

	6
	Đường Võ Văn Tần
	Đường Lê A
	Đường Số 16
	6,9
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	
	6,9
	
	20,7

	 
	Đoạn 1
	Đường Lê A
	QL.1
	
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	
	
	Duy tu bảo dưỡng
	
	
	

	 
	Đoạn 2
	QL.1
	Đường Số 16
	
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	
	0,0
	0,7
	
	4,2
	
	
	

	7
	Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa
	Đường Cua Heo - Bình Lộc
	Ranh huyện Thống Nhất
	6,4
	7,0
	9,0
	IV
	32
	6,4
	
	19,2
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đường Ấp 3
 xã Bình Lộc
	UBND xã Bình Lộc
	Ranh H.Thống Nhất
	3,8
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	3,8
	
	11,4
	Duy tu bảo dưỡng

	9
	Đường Bình Lộc - Cây Da -Xuân Bắc
	Đường Cua Heo - Bình Lộc
	Ranh H.Xuân Lộc
	6,6
	7,0
	9,0
	IV
	32
	6,6
	
	19,8
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	10
	Đường Suối Chồn - Bàu Cối
	Đường Cua Heo - Bình Lộc
	Ranh H.Xuân Lộc
	8,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	8,0
	
	24,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	11
	Đường Bảo Vinh A - Bàu Cối
	Đường Ngô Quyền
	Đường Suối Chồn -Bàu Cối
	5,0
	7,0
	9,0
	IV
	32
	5,0
	
	15,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	12
	Đường Bảo Vinh - Bảo Quang
	Đường Hàm Nghi
	Ranh H.Xuân Lộc
	12,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	12,5
	
	37,5
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	13
	Đường Điểu Xiền
	Ngã 4 Trần Phú -Ngô Quyền
	Đường Ngô Quyền
	1,4
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	1,4
	
	4,2
	Duy tu bảo dưỡng

	14
	Đường QL.1 - Xuân Lập
	QL.1
	Đường Xuân Lập -Hàng Gòn
	5,9
	7,0
	9,0
	IV
	32
	5,9
	
	17,7
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	15
	Đường Ruộng Tre - Thọ An
	Đường Bảo Vinh - Bảo Quang
	Ranh huyện Xuân Lộc
	8,5
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	8,5
	
	25,5
	Duy tu bảo dưỡng

	16
	Đường Trần Nhân Tông
	Đường Suối Chồn
	Đường Bảo Vinh A - Bàu Cối
	1,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	1,7
	
	5,1

	17
	Đường Hàm Nghi
	ĐT.Xuân Lộc -Long Khánh
	Đường Bảo Vinh -Bảo Quang
	2,4
	7,0
	9,0
	IV
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	2,4
	
	7,2
	Duy tu bảo dưỡng

	18
	Đường QL.1 - Bàu Sen
	Đường 21 Tháng 4
	Đường QL.1 - Xuân Lập
	5,2
	7,0
	9,0
	IV
	32
	5,2
	
	15,6
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	II
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	1
	Đường Vành Đai 1
	QL.1 (gần cây xăng)
	QL.1 (gần CA thị xã)
	4,4
	Đường đô thị
	45
	
	4,4
	467,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc
	Đ.Ruộng Tre -Thọ An
	Ranh Xuân Lộc
	6,1
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	6,1
	35,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đường Xuân Tân - Xuân Lập
	QL.56 (Xuân Tân)
	Ranh huyện Cẩm Mỹ
	4,9
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	4,9
	39,2
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đường Bình Lộc - Bảo Quang
	ĐT. Trảng Bom -Xuân Lộc
	Đường Bình Lộc -Tín Nghĩa
	10,7
	7,0
	9,0
	IV
	32
	
	10,7
	85,6
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đường Vành Đai 2
	QL.1
	ĐT. Trảng Bom - Xuân Lộc
	5,6
	Đường đô thị
	45
	
	
	
	
	5,6
	150,0
	Duy tu bảo dưỡng


14

